
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 66/114 ngõ Thổ Quan, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

12/02/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN VƯƠNG 

0108165864

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

2. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
-  Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thât tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại 
chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.

4759

3. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

4. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN 
THIÊN VƯƠNG 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN VUONG REAL ESTATE SERVICES 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THIEN VUONG REAL ESTATE SERVICES., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0965952333
Email: info.thienvuongland@gmail.co

m

Fax:
Website:
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5. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh;

4773

6. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

7. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

8. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể.

5629

9. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

10. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

11. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

12. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh.

4752

13. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ thiết bị, đồ dùng gia đình, hàng điện tử tiêu 
dùng.

4789

14. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện );
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;

4659

17. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

18. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782
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19. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
- Dịch vụ tư vấn bất động sản (Điều 74 Luật kinh doanh bất 
động sản năm 2014);
- Dịch vụ môi giới bất động sản (Điều  62 Luật kinh doanh bất 
động sản năm 2014).

6820(Chính)

20. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

21. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng; - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm 
thoại; - Đào tạo về sự sống; - Đào tạo kỹ năng nói trước công 
chúng; - Dạy máy tính;

8559

22. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
 + Tư vấn giáo dục, + Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo 
dục, + Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục, + Dịch vụ 
kiểm tra giáo dục, + Tổ chức các chương trình trao đổi sinh 
viên; 
- Tư vấn du học  (Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ – CP quy 
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục)

8560

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
(Điều 28 Luật thương mại 2005)

8299

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn dụng cụ y tế: bông, băng, gạc, dụng cụ cứu thương, 
kim tiêm...;
- Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: 
máy đo huyết áp, máy trợ thính...
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu: Bán buôn đồ kim chỉ; Bán buôn ô dù; Bán buôn dao, kéo; 
Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp; Bán buôn sản phẩm 
quang học và chụp ảnh; Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ 
treo tường; Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò 
chơi.

4649

25. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HỮU VƯƠNG

Thôn Xuân Đình, 
Xã Hàm Tử, 
Huyện Khoái 
Châu , Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

37.000 370.000.000 37,000

Tổng số 37.000 370.000.000 37,000

B5208143

26. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh: Bán buôn bình đun 
nước nóng; Bán buôn thiết bị vệ sinh: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, 
thiết bị bồn tắm, thiết bị vệ sinh khác...
- Bán buôn đồ ngũ kim: khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và 
cửa ra vào...; Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, 
dụng cụ cầm tay khác.

4663

27. Bán buôn tổng hợp 4690

28. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

29. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

30. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

31. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh;

4751

32. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

33. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: - Tổ chức, xúc tiến và quản lý các sự kiện; Triển lãm, 
giới thiệu, hội nghị.

8230

34. Giáo dục nghề nghiệp 8532

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 PHẠM HỮU 
THIÊN

Thôn Đông Sơn, 
Xã Kỳ Phong, 
Huyện Kỳ Anh, 
Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

35.000 350.000.000 35,000

Tổng số 35.000 350.000.000 35,000

183683429

3 NGUYỄN THỊ 
TRANG

Thôn Trung, Xã 
Thái Giang, 
Huyện Thái Thụy, 
Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

28.000 280.000.000 28,000

Tổng số 28.000 280.000.000 28,000

0341930005
31

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B5208143
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Xuân Đình, Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu , 
Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Xuân Đình, Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HỮU VƯƠNG Nam

10/10/1984 Kinh Việt Nam

27/04/2011 Cục quản lý xuất nhập cảnh 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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